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Phụ lục I
BẢNG CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2020/NĐ-CP
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-KBNN ngày     /    /2025 của Kho bạc Nhà nước)


	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, bao gồm: TTHC thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN; TTHC thuộc lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN (không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP); TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, bao gồm: thủ tục nộp tiền vào NSNN; thủ tục hoàn trả khoản thu NSNN qua KBNN; thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN; thủ tục hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào NSNN; thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.
	So với Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, phạm vi điều chỉnh của Nghị định không bao gồm:
- Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công; chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN và thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài ngoài đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển do đã được quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP).
- Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN: cắt giảm do không còn phù hợp với thực tiễn (chi tiết báo cáo tại Tờ trình).

	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	

	1. Các đơn vị thuộc hệ thống KBNN.
	1. Các đơn vị thuộc hệ thống KBNN.
	Kế thừa khoản 1 Điều 2 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	2. Cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN (sau đây gọi chung là cơ quan thu).
	2. Cơ quan tài chính, cơ quan thu (cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN).
	Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với  quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật NSNN: “Cơ quan thu là cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan khác được CQNN có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN”.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	[bookmark: tvpllink_omdzpgcvsq]3. NHTM, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là ngân hàng) và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
	3. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (sau đây gọi tắt là ngân hàng) và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

	Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại  khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của NHNN quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: 
“1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được mở tài khoản thanh toán bao gồm:
a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
b) NHTM, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã;
c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” 
(Tiếp thu ý kiến Cục Thuế)

	4. Các đơn vị và cá nhân giao dịch với KBNN.
	4. Các đơn vị và cá nhân giao dịch với KBNN.
	Kế thừa khoản 4 Điều 2 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	Điều 3. Giải thích từ ngữ 
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	

	1. Người nộp NSNN: 
	1. Người nộp NSNN: 
	Kế thừa khoản 1, 2 Điều 3  Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

	2. Đối tượng thụ hưởng: 
	2. Đối tượng thụ hưởng: 
	

	Không quy định
	3. Nộp NSNN theo phương thức trực tiếp: là việc người nộp trực tiếp đến KBNN hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp tiền vào NSNN.
	Bổ sung để phân biệt với “Nộp NSNN theo phương thức điện tử” (tiếp thu ý kiến Cục Thuế).

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	3. Nộp NSNN theo phương thức điện tử: là hình thức nộp NSNN thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế (cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định pháp luật khác có liên quan.
	4. Nộp NSNN theo phương thức điện tử: là nộp NSNN qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc các dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
	Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (Nghị định số 118/2025/NĐ-CP). Theo đó, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế sẽ đóng giao diện trước ngày 01/3/2026.

	4. Đơn vị sử dụng NSNN: 
	Không quy định
	Do đã được quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật NSNN

	5. Đơn vị giao dịch với KBNN: 
	4. Đơn vị giao dịch: 
	Kế thừa khoản 5, 6 Điều 3 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

	6. Các đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN: 
	5. Đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN: 
	

	7. Ngân hàng phục vụ: 
	Không quy định
	Do đã được quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP  ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (Nghị định số 114/2021/NĐ-CP)

	[bookmark: khoan_8_3]8. Chứng từ nộp NSNN: 
	6. Chứng từ nộp NSNN: 
	Kế thừa khoản 8, 9 Điều 3 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

	9. Chứng từ chuyển tiền: 
	7. Chứng từ chuyển tiền: 
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	10. Trang thông tin dịch vụ công của KBNN: 
	Không quy định
	Để phù hợp với quy định tại  khoản 2 Điều 40 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Theo đó, Trang thông tin dịch vụ công của KBNN sẽ đóng giao diện trước ngày 01/3/2026.

	11. Cam kết chi: 
	Không quy định
	Do đã cắt giảm thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN (chi tiết báo cáo tại Tờ trình).

	12. Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng: 
	Không quy định
	Để phù hợp với việc sửa đổi quy trình thanh toán khoản chi thường xuyên qua KBNN theo Luật NSNN.

	13. Thanh toán trước, kiểm soát sau: 
	
	

	14. Bản gốc văn bản, bản chính văn bản, bản sao y bản chính:
	Không quy định
	Do đã được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

	Không quy định
	Điều 4. Nguyên tắc thực thiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN
1. Các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, trừ trường hợp có quy định khác tại Luật và các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường điện tử do sự kiện bất khả kháng thì thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3. Đối với các giao dịch có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì thực hiện giao dịch trực tiếp tại KBNN.
	Đảm bảo phù hợp với quy định về cách thức thực hiện TTHC tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP;


	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	
	4. Khi nhận được hồ sơ TTHC, cơ quan giải quyết TTHC kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và thực hiện như sau:
a) Đối với TH quy định tại khoản 1 Điều này: TH hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cơ quan giải quyết TTHC thông báo và hướng dẫn đv giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng DVCQG. TH hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cơ quan giải quyết TTHC thông báo cho đv giao dịch về việc đã tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua Cổng DVCQG.
b) Đối với TH quy định tại khoản 2, 3 Điều này:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cơ quan giải quyết TTHC gửi trả đơn vị giao dịch hồ sơ và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này (gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cơ quan giải quyết TTHC gửi đơn vị giao dịch Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này (gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
c) Riêng với trường hợp tại khoản 2 Điều này, sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức KBNN được giao nhiệm vụ thực hiện sao chụp từng thành phần hồ sơ chuyển thành bản điện tử và dùng chữ ký số cá nhân được cấp để ký trên bản sao chụp điện tử, cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các chương trình ứng dụng theo quy định của pháp luật và KBNN.
	Bổ sung một số công việc của công chức KBNN theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ.
(Tiếp thu ý kiến Văn phòng Bộ)

	
	5. Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà các đơn vị giao dịch với KBNN phải kê khai trên các mẫu thành phần hồ sơ quy định tại NĐ này, cơ quan, tổ chức phát hành mẫu thành phần hồ sơ có thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác theo yêu cầu quản lý và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo không bổ sung các chỉ tiêu thông tin liên quan đến đối tượng thực hiện TTHC.
	Kế thừa  điểm a khoản 10 Điều 5,  điểm b khoản 16 Điều 7,  điểm b khoản 9 Điều 11,  điểm b khoản 10 Điều 12,  điểm b khoản 9 Điều 13 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	
	6. Đối với hồ sơ dự kiến quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải gửi văn bản xin lỗi đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả; đồng thời, điều chỉnh thời gian trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; gửi thông báo đến đối tượng thực hiện thủ tục hành chính qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.
	Bổ sung để phù hợp với quy định tại Điều 19 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP (tiếp thu ý kiến Văn phòng KBNN).

	Điều 4. Thủ tục nộp tiền vào NSNN
	[bookmark: dieu_4]Điều 5. Thủ tục nộp tiền vào NSNN
	

	1. Tên TTHC: Thủ tục nộp tiền vào NSNN
	
	Tên TTHC đã thể hiện tại tên Điều

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện
	- Bỏ các quy định về nộp NSNN bằng tiền mặt tại KBNN nhằm phấn đấu đạt mục tiêu không còn giao dịch bằng tiền mặt tại KBNN; góp phần đẩy mạnh TTKDTM theo chủ trương của CP, TTg tại Đề án phát triển TTKDTM tại VN giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021);  Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm theo QĐ số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020); Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển TTKDTM tại Việt Nam;...  
-  Bổ sung 1 số công việc của KBNN theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; số hóa các thành phần hồ sơ.

	a) Nộp NSNN theo phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở KBNN hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng.
	a) Nộp NSNN theo phương thức trực tiếp; trong đó, việc nộp NSNN bằng tiền mặt được thực hiện tại cơ quan thu hoặc ngân hàng (trừ trường hợp có quy định khác tại Luật).
	

	b) Nộp NSNN theo phương thức điện tử.
	b) Nộp NSNN theo phương thức điện tử.
	

	3. Trình tự thực hiện đối với trường hợp nộp NSNN theo phương thức nộp trực tiếp
	2. Trình tự nộp NSNN theo phương thức trực tiếp
	

	a) Người nộp NSNN lập chứng từ nộp NSNN hoặc gửi trực tiếp các văn bản của CQNN có thẩm quyền về việc yêu cầu nộp tiền vào NSNN đến KBNN hoặc NH hoặc cơ quan thu để làm thủ tục nộp NSNN.
	a) Người nộp NSNN trực tiếp đến KBNN hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng, đem theo chứng từ nộp NSNN được lập theo mẫu quy định tại Nghị định này hoặc văn bản của CQNN có thẩm quyền về việc yêu cầu nộp tiền vào NSNN.
	

	b) KBNN hoặc cơ quan thu nơi người nộp làm thủ tục nộp NSNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trên chứng từ nộp NSNN hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp NSNN nộp tiền vào NSNN, số dư tài khoản của người nộp NSNN (nếu có). Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp hoặc thu tiền qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sử dụng để nộp NSNN; đồng thời, cấp chứng từ nộp NSNN cho người nộp NSNN.
	b) KBNN hoặc CQ thu kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định này; kiểm tra số dư tài khoản của người nộp (trường hợp trích tài khoản mở tại KBNN để nộp NSNN); thực hiện thu tiền mặt hoặc thu qua các phương thức TTKDTM mà người nộp sử dụng; nhập các thông tin của khoản thu NSNN vào các chương trình ứng dụng theo quy định của KBNN và cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; đồng thời, cấp chứng từ nộp NSNN cho người nộp.
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	Ngân hàng nơi người nộp làm thủ tục nộp NSNN kiểm tra thông tin về số dư tài khoản (trường hợp trích tài khoản của người nộp NSNN). Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp hoặc thu qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sử dụng để nộp NSNN; đồng thời, cấp chứng từ nộp NSNN cho người nộp NSNN.
	c) Ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản của người nộp (trường hợp trích tài khoản mở tại ngân hàng để nộp NSNN); thực hiện thu tiền mặt hoặc thu qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sử dụng; đồng thời, cấp chứng từ nộp NSNN cho người nộp.
	Kế thừa quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

	c) Trường hợp số dư tài khoản của người nộp không đủ để trích nộp NSNN, KBNN hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu (nơi người nộp làm thủ tục nộp NSNN) thông báo người nộp NSNN lập lại chứng từ nộp NSNN để thực hiện nộp NSNN theo trình tự nêu trên.
	d) Trường hợp trích tài khoản của người nộp mở tại KBNN hoặc ngân hàng để nộp NSNN nhưng tài khoản của người nộp không đủ điều kiện để trích nộp NSNN, KBNN hoặc ngân hàng thông báo cho người nộp lập lại chứng từ nộp NSNN và thực hiện theo trình tự quy định tại điểm a, b, c khoản này.
	

	4. Trình tự thực hiện đối với trường hợp nộp NSNN theo phương thức điện tử
	3. Trình tự thực hiện nộp NSNN theo phương thức điện tử
	Kế thừa khoản 4 Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; sửa đổi các quy định về thực hiện TTHC qua Cổng Thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế thành qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để phù hợp với quy định tại  khoản 2 Điều 40 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế sẽ đóng giao diện trước ngày 01/3/2026 (tiếp thu ý kiến Cục Thuế)

	5. Thành phần và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: Chứng từ nộp NSNN hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp NSNN nộp tiền vào NSNN.
	4. Thành phần hồ sơ: Chứng từ nộp NSNN hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu nộp tiền vào NSNN.
	Kế thừa điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
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	b) Số lượng hồ sơ:
	5. Số lượng hồ sơ:
	Kế thừa điểm b khoản 5 Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; sửa đổi cách trình bày để tạo thuận lợi cho việc tra cứu và áp dụng.

	Trường hợp nộp NSNN theo phương thức nộp trực tiếp: 01 bản gốc chứng từ nộp NSNN. Riêng trường hợp người nộp NSNN tại ngân hàng chưa tham gia phối hợp thu NSNN với các cơ quan trong ngành tài chính thì cần lập 02 bản gốc chứng từ nộp NSNN hoặc 01 bản chính hoặc 01 bản chụp (bản photo) văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp NSNN nộp tiền vào NSNN.
	a) Trường hợp nộp NSNN theo phương thức trực tiếp: 
- Chứng từ nộp NSNN: 01 bản gốc (riêng trường hợp nộp NSNN trực tiếp tại ngân hàng chưa tham gia phối hợp thu NSNN với các cơ quan trong ngành tài chính là 02 bản gốc);
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu nộp tiền vào NSNN: 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản photo).
	

	Trường hợp nộp NSNN theo phương thức điện tử: 01 chứng từ nộp NSNN được lập trên các chương trình ứng dụng tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
	b) Trường hợp nộp NSNN theo phương thức điện tử: 01 chứng từ nộp NSNN được lập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
	

	6. Thời hạn giải quyết:
	6. Thời hạn giải quyết:
	Kế thừa khoản 6 Điều 5 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	a) Trường hợp nộp NSNN theo phương thức nộp trực tiếp: Chậm nhất 30 phút, kể từ khi KBNN hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp NSNN.
	a) Trường hợp nộp NSNN theo phương thức trực tiếp: 30 phút, kể từ khi KBNN hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này.
	

	b) Trường hợp nộp NSNN theo phương thức điện tử: Chậm nhất 05 phút, kể từ khi Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhận được chứng từ nộp NSNN hợp lệ của người nộp NSNN; đồng thời, tài khoản của người nộp NSNN có đủ số dư để trích nộp NSNN theo số tiền ghi trên chứng từ nộp NSNN.
	b) Trường hợp nộp NSNN theo phương thức điện tử: 05 phút, kể từ khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhận được chứng từ nộp NSNN hợp lệ; đồng thời, tài khoản của người nộp đủ điều kiện để trích nộp NSNN theo số tiền ghi trên chứng từ nộp NSNN.
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	7. Đối tượng thực hiện: Người nộp NSNN.
	7. Đối tượng thực hiện: Người nộp NSNN.
	Kế thừa khoản 7, 8 Điều 5 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	8. Cơ quan giải quyết: KBNN hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
	8. Cơ quan giải quyết: KBNN hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
	

	9. Kết quả thực hiện:
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 2, 3 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định đầy đủ từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.

	[bookmark: khoan_10_4]10. Mẫu tờ khai:
	10. Mẫu thành phần hồ sơ:
	Sửa đổi các mẫu tờ khai tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với các chức danh trên chứng từ theo quy định hiện hành; đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, đẩy mạnh TTKDTM và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và đánh giá rủi ro khoản chi, làm tiền đề cho công tác hậu kiểm.

	[bookmark: bieumau_ms_02][bookmark: bieumau_ms_03a1][bookmark: bieumau_ms_03a2][bookmark: bieumau_ms_03b1][bookmark: bieumau_ms_03b2][bookmark: bieumau_ms_03c]a) Bảng kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào NSNN; lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN; biên lai thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính được quy định tương ứng theo các Mẫu số 01, 02, 03a1, 03a2, 03b1, 03b2, 03c tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

	[bookmark: bieumau_ms_01]a) Bảng kê nộp thuế; Giấy nộp tiền vào NSNN; Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN; Biên lai thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các Mẫu số từ 03 đến 09 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

	

	Chứng từ chứng nhận nộp tiền vào NSNN của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	[bookmark: dc_3][bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb]b) Chứng từ chứng nhận nộp tiền vào NSNN của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Kế thừa quy định tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	Chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi người nộp NSNN làm thủ tục nộp tiền thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Kế toán năm 2015.
	c) Chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi người nộp làm thủ tục nộp tiền vào NSNN phải đảm bảo đầy đủ các thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) đối với các khoản nộp NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý; các thông tin trên Giấy nộp tiền thu phí, lệ phí và thu phạt VPHC (Mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) đối với các khoản thu phí, lệ phí và thu phạt VPHC. 
	Sửa đổi quy định tại điểm a khoản 10 Điều 4 bảo đầy đủ các thông tin để KBNN hạch toán thu NSNN
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	b) Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà người nộp NSNN phải kê khai trên các mẫu chứng từ nộp NSNN quy định tại điểm a khoản 10 Điều này, cơ quan hoặc tổ chức phát hành chứng từ nộp NSNN có thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác theo yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo không được bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đối tượng thực hiện TTHC.
	
	Quy định tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định.

	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN
	Điều 6. Thủ tục hoàn trả khoản thu NSNN qua KBNN
	

	1. Tên thủ tục: Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN
	
	Tên TTHC đã được thể hiện tại tên Điều.

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện: 
	Bỏ các quy định liên quan đến hoàn trả khoản thu NSNN bằng tiền mặt tại KBNN nhằm phấn đấu đạt mục tiêu không còn giao dịch bằng tiền mặt tại KBNN; góp phần đẩy mạnh TTKDTM theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại  tại Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021);  Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020); Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển TTKDTM tại Việt Nam;...
Đồng thời, tại Điều 5 dự thảo Nghị định cũng đã bỏ quy định về nộp NSNN bằng tiền mặt tại KBNN.

	Người được hoàn trả hoặc người được ủy quyền làm thủ tục nhận tiền hoàn trả các khoản thu NSNN bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN thực hiện hoàn trả mở tài khoản thanh toán hoặc nhận tiền hoàn trả thông qua tài khoản của người được hoàn trả bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
	a) Hoàn trả khoản thu NSNN bằng tiền mặt tại ngân hàng nơi KBNN thực hiện hoàn trả mở tài khoản thanh toán hoặc ngân hàng nơi người nhận tiền hoàn thuận tiện giao dịch (trường hợp KBNN đã triển khai thanh toán song phương điện tử theo mô hình tài khoản thanh toán tập trung theo quy định của Bộ Tài chính);
	

	
	b) Hoàn trả khoản thu NSNN bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
	

	3. Trình tự thực hiện hoàn trả bằng tiền mặt tại KBNN:
	Không quy định
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	Không quy định
	2. Trình tự hoàn trả khoản thu NSNN bằng tiền mặt tại ngân hàng:

	Tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đã quy định cách thức hoàn trả bằng tiền mặt tại ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản thanh toán nhưng chưa quy định trình tự thực hiện. Do đó, bổ sung để bao quát hết các cách thức hoàn trả khoản thu NSNN qua KBNN và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

	4. Trình tự thực hiện hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt:
	3. Trình tự hoàn trả bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt:
	

	a) KBNN nhận lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.
	a) Bước 1: KBNN nhận Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.
	Kế thừa điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 11/020/NĐ-CP

	
	
	

	
	
	

	b) KBNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN; thực hiện hạch toán hoàn trả, hạch toán bù trừ thu NSNN và chuyển tiền hoàn trả các khoản thu NSNN vào tài khoản của người nộp NSNN theo thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.
	b) Bước 2: KBNN thực hiện hạch toán hoàn trả hoặc hạch toán bù trừ thu NSNN và chuyển tiền hoàn trả khoản thu NSNN vào tài khoản của người nộp NSNN theo thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.
	[bookmark: _Hlk202085406]Bỏ quy định KBNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN do đã bổ sung trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn trả khoản thu NSNN đối với các thông tin trên  lệnh hoàn trả khoản khoản 3 Điều 16 dự thảo Nghị định.

	
	c) Bước 3: Ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Kho bạc Nhà nước vào tài khoản của người được hoàn trả theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước ngay sau khi nhận được lệnh thanh toán từ Kho bạc Nhà nước.
	Bổ sung làm rõ trách nhiệm của ngân hàng, đảm bảo hoàn trả kịp thời khoản thu NSNN

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	5. Thành phần và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
	4. Thành phần hồ sơ:
	

	Trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt trực tiếp tại KBNN cho cá nhân: CMND hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng xuất trình tại KBNN khi làm thủ tục; bản chính hoặc bản sao y bản chính giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả của người được hoàn trả các khoản thu NSNN (đối với trường hợp ủy quyền).
	a) Trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt tại ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản thanh toán: Giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả (đối với trường hợp ủy quyền).
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, không quy định căn cước công dân còn giá trị sử dụng hoặc thẻ căn cước của người được hoàn trả hoặc người được ủy quyền là một thành phần hồ sơ; chỉ quy định việc xuất trình một trong các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hoàn trả khoản thu NSNN bằng tiền mặt tại NHTM (trừ trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định này)

	Trường hợp hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả: KBNN thực hiện hoàn trả vào tài khoản của người được hoàn trả theo lệnh hoàn trả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả; người được hoàn trả không phải gửi hồ sơ đến KBNN.
	b) Trường hợp hoàn trả bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt: người được hoàn trả không phải gửi hồ sơ đến KBNN.
	

	b) Số lượng hồ sơ:
Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản 5 Điều này là 01 bản (bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng Chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng xuất trình tại KBNN khi làm thủ tục là 01 bản gốc.
	5. Số lượng hồ sơ:
Giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả (đối với trường hợp ủy quyền): 01 bản (bản gốc hoặc bản chính).
	

	6. Thời hạn giải quyết:
	6. Thời hạn giải quyết:
	Với hệ thống thanh toán hiện tại, dù hoàn trả qua tài khoản hay bằng tiền mặt thì KBNN đều phải xử lý qua nhiều bước trên các chương trình ứng dụng, không phân biệt được chứng từ bằng tiền mặt hay chuyển khoản nên quy định chung thời hạn giải quyết đối với cả trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt tại NHTM nơi KBNN mở tài khoản và trường hợp hoàn trả bằng chuyển khoản.

	a) Đối với khoản hoàn trả bằng tiền mặt tại KBNN: Chậm nhất 30 phút, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của cá nhân được hoàn trả các khoản thu NSNN và lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.
	a) Trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt tại ngân hàng: 30 phút, kể từ khi ngân hàng nhận được đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ của người được hoàn trả hoặc người được ủy quyền nhận tiền hoàn trả và Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước từ KBNN.
	

	b) Đối với khoản hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.
	b) Trường hợp hoàn trả bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt: 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả.
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	8. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân được hoàn trả khoản thu NSNN.
	7. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân được hoàn trả khoản thu NSNN.
	Kế thừa khoản 8, 9 Điều 5 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	9. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	8. Cơ quan giải quyết: KBNN, ngân hàng.
	

	10. Kết quả thực hiện:
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 3, 4 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định trình tự thực hiện từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.

	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp

	Điều 7. Thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp, chi dự trữ quốc gia bố trí từ nguồn thường xuyên, các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền do phía Việt Nam thực hiện bố trí từ nguồn thường xuyên
	- Tại khoản 1 Điều 28 Luật Dự trữ quốc gia quy định: “NSNN chi cho dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của Luật NSNN và được bố trí trong dự toán NSNN hằng năm”. Do đó, tên TTHC bổ sung “chi dự trữ quốc gia bố trí từ nguồn thường xuyên” để bao quát hết các khoản chi thường xuyên theo quy định của Luật NSNN, Luật Dự trữ quốc gia.
- Tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP: “Vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên”. Do đó, vốn nước ngoài được bố trí từ nguồn thường xuyên chỉ có vốn viện trợ không hoàn lại. Vì vậy, tên TTHC bổ sung “các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền do phía Việt Nam thực hiện bố trí từ nguồn thường xuyên” (vốn nước ngoài bố trí từ nguồn chi đầu tư đã được quy định tại Nghị định số Nghị định số 99/2021/NĐ-CP).

	1. Tên TTHC: 
	
	Tên TTHC đã được thể hiện tại tên Điều.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện:
	Dẫn chiếu đến khoản 1, 2, 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định cách thức thực hiện đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.

	a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN.
	Theo quy định tại  khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

	

	b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
	
	

	3. Trình tự thực hiện:
	2. Trình tự thực hiện:
	

	a) Trường hợp giao dịch trực tiếp tại KBNN:
ĐVSDNS nhà nước lập và gửi hồ sơ bằng văn bản giấy trực tiếp tại KBNN nơi giao dịch.
KBNN tiếp nhận, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ và các điều kiện chi theo chế độ quy định. Trường hợp khoản chi đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo đề nghị của ĐVSDNS nhà nước; đồng thời, gửi đơn vị 01 liên chứng từ giấy (chứng từ báo Nợ) để xác nhận đã thực hiện thanh toán. Trường hợp khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN lập thông báo từ chối thanh toán khoản chi NSNN (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy gửi đơn vị.
	a) Bước 1: Đv giao dịch gửi đề nghị chi theo quy định tại khoản 3, 4 Điều này đến KBNN nơi giao dịch. 
b) Bước 2: Căn cứ đề nghị chi của đơn vị giao dịch, KBNN kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ  theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này; đảm bảo chữ ký số hoặc chữ ký và dấu trên chứng từ chuyển tiền hoặc Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng khớp đúng với họ tên, chức danh các thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký với KBNN; đảm bảo nội dung chi phù hợp với mã NDKT theo quy định của Mục lục NSNN, trừ các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của đơn vị giao dịch mở tại KBNN. 
c) Bước 3: KBNN thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này hoặc Thông báo kết quả giải quyết TTHC (từ chối thanh toán) theo Mẫu số 33 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này (trường hợp khoản chi không có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao hoặc tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán theo đề nghị của đơn vị giao dịch).
	- Do cách thức thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều này nên sửa đổi cách trình bày theo hướng quy định trình tự chung theo từng bước thực hiện TTHC để đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng.
- Sửa đổi “đơn vị sử dụng NSNN” thành “đơn vị giao dịch” để bao quát hết các đối tượng thực hiện TTHC.
- Sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 58 Luật NSNN. Theo đó, đối với các khoản chi thường xuyên, KBNN chỉ thực hiện chi NS theo đề nghị của ĐVSDNS khi các khoản chi có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 
- Bổ sung một số công việc của công chức KBNN khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ.


	b) Trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN:
ĐVSDNS nhà nước lập và gửi hồ sơ kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
KBNN tiếp nhận, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ và các điều kiện chi theo chế độ quy định. Trường hợp khoản chi đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN gửi 01 liên chứng từ báo Nợ cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN để xác nhận đã thực hiện thanh toán. Trường hợp khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN gửi thông báo từ chối thanh toán khoản chi NSNN (trong đó nêu rõ lý do từ chối) cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
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	d) Bước 4: KBNN gửi 01 liên chứng từ báo Nợ cho đơn vị giao dịch và 01 liên chứng từ báo Có cho đơn vị thụ hưởng (trường hợp đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại KBNN) để xác nhận đã thanh toán.
	

	Không quy định
	đ) Riêng đối với vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền do phía Việt Nam thực hiện bố trí từ nguồn thường xuyên và chủ dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ tại ngân hàng: KBNN chỉ thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại vào NSNN theo quy định tại Điều 8 Nghị định này khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
	Theo quy định tại Luật NSNN, KBNN không kiểm soát đối với vốn viện trợ không hoàn lại bố trí từ dự toán chi thường xuyên. Vì vậy, cần bổ sung quy định về việc thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại bố trí từ dự toán chi thường xuyên.

	4. Thành phần hồ sơ đối với các khoản chi thường xuyên của NSNN từ tài khoản dự toán của các đơn vị sử dụng NSNN:
5. Thành phần hồ sơ đối với chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp:
9. Thành phần hồ sơ đối với các khoản chi có yêu cầu bảo mật: Dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao; chứng từ chuyển tiền; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp thanh toán tạm ứng).
	3. Thành phần hồ sơ
a) Đối với khoản chi thường xuyên từ nguồn NSNN; nguồn thu hợp pháp khác của CQNN theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí của ĐVSN công tự bảo đảm một phần chi TX (đơn vị nhóm 3) và ĐVSN công do nhà nước bảo đảm chi TX (đơn vị nhóm 4); nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị chi bao gồm:
- VB phê duyệt dự toán được cấp có thẩm quyền giao (gửi 1 lần vào đầu năm và từng lần bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán); 
- Chứng từ chuyển tiền (gửi từng lần đề nghị tạm ứng, thanh toán): Giấy rút dự toán (đối với tài khoản dự toán); Ủy nhiệm chi (đối với tài khoản tiền gửi); Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng); Danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (trường hợp chi thanh toán cho cá nhân bằng chuyển khoản đến nhiều đối tượng thụ hưởng).
	Cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 58 Luật NSNN. Theo đó, đối với các khoản chi thường xuyên, ĐVSDNS chịu trách nhiệm kiểm soát theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, KBNN chỉ thực hiện chi ngân sách trên cơ sở đề nghị của ĐVSDNS khi các khoản chi có trong dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao. 
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	10. Thành phần hồ sơ đối với các khoản chi mà đơn vị sử dụng NSNN ủy quyền cho KBNN thanh toán tự động theo định kỳ  cho một số nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (như điện, nước, viễn thông): Văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng NSNN cho KBNN về việc tự trích tài khoản của đơn vị chi trả cho nhà cung cấp theo giá trị hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị đã sử dụng; đơn vị gửi 01 lần khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung.
	Đối với một số khoản chi cụ thể, hồ sơ đề nghị chi như sau:
- Với các khoản chi mà đv giao dịch ủy quyền cho KBNN thanh toán tự động định kỳ cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc đv được nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền thu hộ (như điện, nước, viễn thông,…), hồ sơ đề nghị chi bao gồm: VB phê duyệt dự toán được cấp có thẩm quyền giao (gửi 1 lần vào đầu năm và từng lần bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán), VB ủy quyền của đv giao dịch cho KBNN về việc tự động trích tài khoản của đv giao dịch mở tại KBNN để chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc đv được nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền thu hộ theo giá trị dịch vụ mà đv đã sử dụng. 
	

	6. Thành phần hồ sơ đối với các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:
8. Thành phần hồ sơ với khoản chi mua sắm tập trung

	[bookmark: loai_1_name]- Với các khoản chi được bố trí từ nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Điều 40 Luật NSNN ngày 25/6/2025: Thực hiện theo quy định của CP về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN được bố trí từ hai nguồn chi đầu tư công và chi thường xuyên. 
	Sửa đổi khoản 6, 8 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP để phù hợp với dự thảo Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN được bố trí từ hai nguồn chi đầu tư công và chi thường xuyên.

	7. Thành phần hồ sơ đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao dịch:
	b) Đối với khoản chi thường xuyên từ các nguồn không được quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ đề nghị chi bao gồm: Ủy nhiệm chi. 
	Cắt giảm thành phần hồ sơ để phù hợp với quy định tại Luật NSNN

	Không quy định
	c) Đối với khoản viện trợ ko hoàn lại bố trí từ dự toán chi TX và chủ dự án mở TK tiếp nhận vốn tại KBNN, hồ sơ đề nghị chi gồm: VB phê duyệt dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (trường hợp thanh toán tạm ứng).
	Theo quy định tại Luật NSNN, KBNN không kiểm soát vốn viện trợ không hoàn lại bố trí từ dự toán chi thường xuyên nên cần bổ sung quy định về thanh toán nguồn vốn này.

	Không quy định
	d) Đối với trường hợp tạm cấp ngân sách theo quy định tại Điều 53 Luật NSNN ngày 25/6/2025, hồ sơ đề nghị tạm cấp ngân sách bao gồm: Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách theo hướng dẫn của BTC; ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính về việc tạm cấp ngân sách (trường hợp cần có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính theo quy định của Chính phủ). 
	Bổ sung cho phù hợp với quy định về tạm cấp ngân sách tại Điều 53 Luật NSNN
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	11. Số lượng hồ sơ:
	4. Số lượng hồ sơ:
	- Sửa đổi khoản 11 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP để phù hợp với quy định về thành phần hồ sơ tại khoản 3 Điều này.
- Sửa đổi cách trình bày để thuận tiện tra cứu và thực hiện.

	Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.
	a) Trường hợp đề nghị chi và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 01 bản được ký chữ ký số theo quy định.
	

	Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều này là 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng chứng từ chuyển tiền là 02 bản gốc (trường hợp thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc trường hợp đơn vị giao dịch và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng mở tài khoản tại một đơn vị KBNN, thì bổ sung thêm 01 bản gốc tương ứng với mỗi trường hợp); giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là 02 bản gốc; giấy nộp trả kinh phí là 02 bản gốc; bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là 02 bản (bản gốc hoặc bản chính); bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng là 01 bản gốc.

	b) Trường hợp đề nghị chi và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 
- Văn bản phê duyệt dự toán được cấp có thẩm quyền giao: 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y);
- Chứng từ chuyển tiền: 02 bản gốc (trường hợp thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc trường hợp đơn vị giao dịch và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng mở tài khoản tại một đơn vị KBNN thì bổ sung 01 bản gốc tương ứng với mỗi trường hợp); 
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng: 02 bản gốc; 
- Văn bản ủy quyền của đơn vị giao dịch cho KBNN về việc tự động trích tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN để chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc đơn vị được nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền thu hộ theo giá trị dịch vụ mà đơn vị đã sử dụng: 02 bản gốc;
- Danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng: 03 bản (bản gốc hoặc bản chính);
- Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách: 02 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y);
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính về việc tạm cấp ngân sách: 01 bản (bản gốc hoặc bản chính).
	

	[bookmark: khoan_12_7]12. Thời hạn giải quyết:
b) Đối với khoản thanh toán: Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của đơn vị sử dụng NSNN.
	5. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị giao dịch.  Riêng đối với hồ sơ gửi đến KBNN từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác của đơn vị giao dịch.
	Rút ngắn thời gian thanh toán từ 02 ngày làm việc xuống 01 ngày làm việc do đã cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện. Riêng thời điểm cuối năm (từ 25/12 - 31/12), do khối lượng hồ sơ giao dịch lớn gấp 4-5 lần thường ngày nên thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc, đảm bảo đủ thời gian cần thiết để KBNN giải quyết TTHC.
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	13. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị giao dịch.
	6. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị giao dịch.
	Kế thừa khoản 13, 14 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	14. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	

	15. Kết quả thực hiện:
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 2 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định đầy đủ từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.

	16. Mẫu tờ khai:
	8. Mẫu thành phần hồ sơ:
	Thay thế các mẫu tờ khai tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP do đã cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ; đảm bảo phù hợp với các chức danh trên chứng từ theo quy định hiện hành; phù hợp với mẫu tờ khai điện tử; đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời, có thể cung cấp thông tin phục vụ quản lý và đánh giá rủi ro khoản chi, làm tiền đề cho công tác hậu kiểm.

	[bookmark: bieumau_ms_05a][bookmark: bieumau_ms_05b][bookmark: bieumau_ms_06][bookmark: bieumau_ms_07][bookmark: bieumau_ms_08a][bookmark: bieumau_ms_08b][bookmark: bieumau_ms_09][bookmark: bieumau_ms_10][bookmark: bieumau_ms_16a1_1][bookmark: bieumau_ms_16a2_1][bookmark: bieumau_ms_16a3_1][bookmark: bieumau_ms_16a4_1][bookmark: bieumau_ms_16c1_1][bookmark: bieumau_ms_16c2_1][bookmark: bieumau_ms_16c3_1][bookmark: bieumau_ms_16c4_1]a) Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; giấy nộp trả kinh phí; bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng; bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng; bảng kê kinh phí đã chi trả cho đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chứng từ chuyển tiền được quy định tương ứng theo các Mẫu số 05a, 05b, 06, 07, 08a, 08b, 09, 10, 16a1, 16a2, 16a3, 16a4, 16c1, 16c2, 16c3, 16c4 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Giấy rút dự toán NSNN, Ủy nhiệm chi, Danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng được thực hiện theo các Mẫu số từ 12 đến 22 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. Trường hợp chi thanh toán cho cá nhân bằng hình thức chuyển khoản cho nhiều đối tượng thụ hưởng: tại Giấy rút dự toán NSNN hoặc Ủy nhiệm chi, ngoài nội dung thanh toán, đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung nội dung: “Danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng kèm theo Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi này”. 
	

	b) Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà các đơn vị giao dịch với KBNN phải kê khai trên các mẫu tờ khai quy định tại điểm a khoản 16 Điều này, cơ quan hoặc tổ chức phát hành mẫu tờ khai có thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác theo yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo không được bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đối tượng thực hiện TTHC.
	
	Quy định tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định.
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	[bookmark: dieu_11]Điều 11. Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN

	[bookmark: _Hlk200056312]Điều 8. TTHC hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào NSNN
	- Điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định: “Vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên”. Do đó, vốn nước ngoài được bố trí từ nguồn chi thường xuyên chỉ có nguồn vốn viện trợ không hoàn lại.
- Theo quy định tại Luật NSNN, KBNN không kiểm soát đối với vốn viện trợ không hoàn lại bố trí từ dự toán chi thường xuyên. Trường hợp chủ dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ tại KBNN thì KBNN thực hiện thanh toán như các khoản chi thường xuyên. Trường hợp chủ dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ tại ngân hàng thì KBNN chỉ thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại vào NSNN theo đề nghị của đơn vị khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao.Vì vậy, cần bổ sung quy định về hạch toán vốn viện trợ không hoàn lại vào NSNN.

	1. Tên TTHC: 
	
	Tên TTHC đã thể hiện tại tên Điều

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện:
	Dẫn chiếu đến khoản 1, 2, 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định cách thức thực hiện chung đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

	a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN;
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

	

	b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin DVC của KBNN trong trường hợp đv có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đv truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin DVC của KBNN).
	
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	3. Trình tự thực hiện:
	2. Trình tự thực hiện:
	

	a) Trường hợp giao dịch trực tiếp tại KBNN:
Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng lập giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi kèm thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng gửi tới KBNN nơi giao dịch để được xác nhận hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
KBNN tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các chứng từ kèm theo; nếu phù hợp thì xác nhận hạch toán. Trường hợp không phù hợp, KBNN lập thông báo từ chối xác nhận hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi bằng văn bản giấy gửi đơn vị (trong đó nêu rõ lý do từ chối)
	a) Bước 1: Đơn vị giao dịch gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này đến KBNN nơi giao dịch.
b) Bước 2: KBNN kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này; đảm bảo chữ ký số hoặc chữ ký và dấu trên Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ nước ngoài khớp đúng với họ tên, chức danh các thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền và mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký với KBNN. 
c) Bước 3: Trường hợp đủ điều kiện hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào NSNN theo quy định, KBNN gửi đơn vị giao dịch Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ nước ngoài có xác nhận của KBNN.
Trường hợp không đủ điều kiện hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào NSNN theo quy định, KBNN gửi đơn vị giao dịch Thông báo kết quả giải quyết TTHC theo Mẫu số 33 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	- Do cách thức thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều này nên sửa đổi cách trình bày theo hướng quy định trình tự chung theo từng bước thực hiện TTHC để đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng. 
-  Bổ sung một số công việc của KBNN khi tiếp nhận hồ sơ để phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ.

	b) Trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN:
Chủ đầu tư hoặc BQLDA đầu tư xây dựng lập và gửi giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi kèm thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng qua Trang thông tin DVC của KBNN.
KBNN tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các chứng từ kèm theo; nếu phù hợp thì xác nhận hạch toán. Trường hợp không phù hợp, KBNN gửi thông báo từ chối xác nhận hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho đơn vị (trong đó nêu rõ lý do từ chối) qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
	
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
	2. Thành phần hồ sơ
	

	Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng hoặc bảng sao kê chứng từ chuyển tiền của ngân hàng phục vụ chủ dự án hoặc chứng từ của ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng.
Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.
	a) Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi; 
b) Thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng hoặc bảng sao kê chứng từ chuyển tiền của ngân hàng phục vụ đơn vị giao dịch hoặc chứng từ của ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng.
c) Văn bản phê duyệt dự toán được cấp có thẩm quyền giao (đối với vốn viện trợ không hoàn lại). 
	Kế thừa điểm a khoản 4 Điều 11 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; bổ sung các quy định liên quan đến hạch toán vốn viện trợ không hoàn lại vào NSNN để phù hợp với quy định tại Luật NSNN

	b) Số lượng hồ sơ:
	3. Số lượng hồ sơ: 
	

	03 bản gốc giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi; 01 bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng hoặc bảng sao kê chứng từ chuyển tiền của ngân hàng phục vụ chủ dự án hoặc chứng từ của ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng.
	a) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 01 bản được ký chữ ký số theo quy định.
	Bổ sung để bao quát hết các cách thức gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC

	
	b) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích:
- Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi: 03 bản gốc; 
- Thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng hoặc bảng sao kê chứng từ chuyển tiền của ngân hàng phục vụ đơn vị giao dịch hoặc chứng từ của ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng: 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y);
- Văn bản phê duyệt dự toán được cấp có thẩm quyền giao (trường hợp chủ dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ không hoàn lại tại ngân hàng): 01 bản gốc.
	Kế thừa điểm b khoản 4 Điều 11 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; bổ sung trường hợp thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để phù hợp với quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

	5. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của đơn vị.
	4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày KBNN nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	Kế thừa khoản 5 Điều 11 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	6. Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của dự án hoặc hợp phần dự án thuộc diện NSNN cấp phát; các dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, cho vay lại một phần theo tỷ lệ.
	5. Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của dự án hoặc hợp phần dự án được NSNN cấp phát; các dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, cho vay lại một phần theo tỷ lệ, viện trợ không hoàn lại. 
	Kế thừa khoản 6 Điều 11 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; bổ sung quy định với vốn viện trợ không hoàn lại.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	6. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	Kế thừa khoản 7 Điều 11 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	8. Kết quả thực hiện:
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 4 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định đầy đủ từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.

	9. Mẫu tờ khai:
	8. Mẫu thành phần hồ sơ:
	

	a) Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được quy định theo Mẫu số 15a, 15b tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
	Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ không hoàn lại thực hiện theo Mẫu số 23 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

	Thay thế mẫu tờ khai tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với các chức danh trên chứng từ theo quy định hiện hành; phù hợp với mẫu tờ khai điện tử; đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời, có thể cung cấp thông tin phục vụ quản lý và đánh giá rủi ro khoản chi, làm tiền đề cho công tác hậu kiểm

	[bookmark: _Hlk202106119]b) Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà đối tượng thực hiện phải kê khai trên giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi, cơ quan hoặc tổ chức phát hành giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi có thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác theo yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo không được bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đối tượng thực hiện TTHC.
	
	Quy định tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định.

	Điều 12. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN
	Điều 9. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký; bổ sung tài khoản; thay đổi hồ sơ pháp lý, mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN
	

	1. Tên TTHC:  
	
	Tên TTHC đã thể hiện tại tên Điều

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện:
	Dẫn chiếu đến khoản 1, 2, 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định cách thức thực hiện chung đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

	a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN.
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

	

	b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin DVC của KBNN).
	
	

	3. Trình tự thực hiện:
	2. Trình tự thực hiện:
	

	a) Các đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký bằng văn bản giấy trực tiếp tại KBNN hoặc gửi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
b) KBNN tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch; trường hợp hồ sơ của đơn vị giao dịch đầy đủ và hợp lệ, KBNN thực hiện tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản gửi đơn vị giao dịch; trường hợp chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, KBNN trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

	a) Bước 1: Đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này đến KBNN.
b) Bước 2: KBNN kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ  theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 
c) Bước 3: Sau khi phê duyệt hồ sơ của đơn vị giao dịch, Kho bạc Nhà nước gửi đơn vị giao dịch Thông báo về việc chấp thuận đăng ký mở và sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản, thay đổi hồ sơ pháp lý, mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch (trường hợp giao dịch theo cách thức quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này) hoặc Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký có xác nhận của Kho bạc Nhà nước (trường hợp giao dịch theo cách thức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này).
	- Do cách thức thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều này nên sửa đổi cách trình bày theo hướng quy định trình tự chung theo từng bước thực hiện TTHC để đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng. 
-  Bổ sung một số công việc của KBNN khi tiếp nhận hồ sơ để phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	4. Thành phần hồ sơ:
	3. Thành phần hồ sơ:
	

	a) Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký trong trường hợp đăng ký sử dụng tài khoản và bổ sung tài khoản.
	a) Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký.
	Gộp Giấy đăng ký  sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký với  Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký do có nhiều trường thông tin tương tự nhau.

	b) Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký trong trường hợp thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký.
	
	

	c) Quyết định thành lập đơn vị, tổ chức hoặc quyết định giao quản lý dự án đối với trường hợp đăng ký sử dụng tài khoản (trừ các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan nhà nước ở trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan của các đoàn thể, tổ chức; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc khối Quốc phòng, An ninh).
	b) Văn bản thành lập đơn vị, tổ chức hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, tổ chức do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, văn bản giao quản lý dự án (trường hợp đăng ký sử dụng tài khoản), trừ các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan nhà nước ở trung ương, gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan của các đoàn thể, tổ chức, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã; các đơn vị thuộc khối Quốc phòng, An ninh.
	- Kế thừa điểm c khoản 4 Điều 12 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP;
- Bổ sung văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, tổ chức do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật trong trường hợp đơn vị, tổ chức không thể gửi văn bản thành lập.


	d) Quyết định bổ nhiệm chức vụ của chủ tài khoản hoặc văn bản/nghị quyết công nhận người đứng đầu của đơn vị giao dịch đối với trường hợp đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu chữ ký của chủ tài khoản (trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thuộc khối Quốc phòng, An ninh). Trường hợp thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới làm chủ tài khoản, thì phải có văn bản ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho cấp dưới làm chủ tài khoản hoặc văn bản phân công cho cấp phó phụ trách theo từng khu vực.
	c) Văn bản bổ nhiệm chức vụ của chủ tài khoản hoặc văn bản công nhận người đứng đầu của đơn vị giao dịch (trường hợp đăng ký mở và sử dụng tài khoản; bổ sung tài khoản; thay đổi mẫu chữ ký của chủ tài khoản), trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã; các đơn vị thuộc khối Quốc phòng, An ninh. Trường hợp thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới làm chủ tài khoản thì phải có văn bản ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho cấp dưới làm chủ tài khoản hoặc văn bản phân công cho cấp phó phụ trách theo từng khu vực.
	Kế thừa điểm d khoản 4 Điều 12 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
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	đ) Quyết định bổ nhiệm chức vụ của kế toán trưởng hoặc hợp đồng/văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng hoặc văn bản phân công người phụ trách kế toán hoặc văn bản giao nhiệm vụ được ký chức danh kế toán trưởng trên chứng từ kế toán giao dịch với KBNN của đơn vị giao dịch đối với trường hợp đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu chữ ký của kế toán trưởng (trừ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thuộc khối Quốc phòng, An ninh).

	d) Văn bản bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cấp có thẩm quyền hoặc hợp đồng/văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng hoặc văn bản phân công người phụ trách kế toán hoặc văn bản giao nhiệm vụ được ký chức danh kế toán trưởng trên chứng từ kế toán giao dịch với KBNN của đơn vị giao dịch (trường hợp đăng ký mở và sử dụng tài khoản; bổ sung tài khoản; thay đổi mẫu chữ ký của kế toán trưởng), trừ các đơn vị thuộc khối Quốc phòng, An ninh.
	[bookmark: _Hlk203923832]Sửa đổi “Quyết định bổ nhiệm chức vụ của kế toán trưởng” thành “Văn bản bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cấp có thẩm quyền” để phù hợp Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

	e) Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách đối với ĐVSDNS, doanh nghiệp nhà nước (trường hợp đề nghị đăng ký sử dụng tài khoản).
	Không quy định
	Cắt giảm thành phần hồ sơ không còn phù hợp vì mã số và tên đơn vị quan hệ ngân sách đã có tại Mẫu số 24 (kèm theo Nghị định này).

	5. Số lượng hồ sơ:
	4. Số lượng hồ sơ: 
	

	Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này là 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký và giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là 02 bản gốc.
Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.
	a) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 01 bản được ký chữ ký số theo quy định.
	- Kế thừa khoản 5 Điều 12 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP;
- Bổ sung quy định về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để phù hợp với quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

	
	b) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y). Riêng Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là 02 bản gốc.
	

	6. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	5. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	Kế thừa khoản 6, 7, 8 Điều 12 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	7. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN.
	6. Đối tượng thực hiện: Các đv giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN theo quy định của BTC.
	

	8. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	

	9. Kết quả thực hiện:
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 2 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định đầy đủ từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.
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	Căn cứ

	10. Mẫu tờ khai:
	8. Mẫu thành phần hồ sơ:
	

	[bookmark: bieumau_ms_18]a) Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký; giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký được quy định tương ứng theo các Mẫu số 17, 18 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
	[bookmark: bieumau_ms_17]Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký được thực hiện theo Mẫu số 24 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	Thay thế các mẫu tờ khai tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với các chức danh trên chứng từ theo quy định hiện hành; phù hợp với mẫu tờ khai điện tử; đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và đánh giá rủi ro khoản chi, làm tiền đề cho công tác hậu kiểm

	b) Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà đối tượng thực hiện phải kê khai trên giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký; giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký, cơ quan hoặc tổ chức phát giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký; giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký có thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác theo yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo không được bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đối tượng thực hiện TTHC.
	
	Quy định tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định.

	[bookmark: dieu_13]Điều 13. Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN
	[bookmark: _Hlk200056343]Điều 10. TTHC tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN
	

	1. Tên TTHC:  
	
	Tên TTHC đã thể hiện tại tên Điều

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện:
	Dẫn chiếu đến khoản 1, 2, 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định cách thức thực hiện chung đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

	a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN.

	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

	

	b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin DVC của KBNN).
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	3. Trình tự thực hiện:
	2. Trình tự thực hiện:
	

	a) Đơn vị giao dịch gửi văn bản đề nghị tất toán tài khoản và bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN hoặc bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN đến KBNN nơi đơn vị giao dịch mở tài khoản.
b) KBNN căn cứ văn bản đề nghị tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch gửi đến, thực hiện đối chiếu số liệu, xác nhận số dư đến ngày đối chiếu và thực hiện tất toán tài khoản cho đơn vị giao dịch; đồng thời, gửi thông báo tất toán của KBNN cho đơn vị giao dịch (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
	a) Bước 1: Đơn vị giao dịch gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này đến KBNN nơi mở tài khoản. 
b) Bước 2: KBNN kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 
c) Bước 3: KBNN đối chiếu số liệu, xác nhận số dư đến ngày đối chiếu và thực hiện tất toán tài khoản cho đơn vị giao dịch; đồng thời, gửi đơn vị giao dịch thông báo tất toán tài khoản.
	- Do cách thức thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều này nên sửa đổi cách trình bày theo hướng quy định trình tự chung theo từng bước thực hiện TTHC để đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng. 
-  Bổ sung một số công việc của KBNN khi tiếp nhận hồ sơ để phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ.

	4. Thành phần và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
	3. Thành phần hồ sơ:
	Kế thừa điểm a khoản 4  Điều 13 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; sửa đổi cách trình bày để tiện tra cứu và thực hiện.

	Văn bản đề nghị tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch; bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN hoặc bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.
	a) Giấy đề nghị tất toán tài khoản; 
b) Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN hoặc Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.
	

	b) Số lượng hồ sơ: 
	4. Số lượng hồ sơ: 
	

	Không quy định
	a) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 01 bản được ký chữ ký số theo quy định.
	Bổ sung trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để bao quát hết các cách thức thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều này là 01 bản gốc.
	b) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 
- Giấy đề nghị tất toán tài khoản: 01 bản gốc, 
- Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN hoặc Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN: 02 bản gốc.
	- Kế thừa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP;
-  Bổ sung trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP

	5. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	5. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	Kế thừa khoản 5, 6, 7 Điều 13 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	6. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị giao dịch có mở tài khoản tại KBNN.
	6. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị giao dịch có mở tài khoản tại KBNN.
	

	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	

	8. Kết quả thực hiện
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 2 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định đầy đủ từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.

	9. Mẫu tờ khai:
	8. Mẫu thành phần hồ sơ:
	Thay thế các mẫu tờ khai tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với các chức danh trên chứng từ theo quy định hiện hành; đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, đẩy mạnh TTKDTM và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và đánh giá rủi ro khoản chi, làm tiền đề cho công tác hậu kiểm

	[bookmark: bieumau_ms_20b][bookmark: bieumau_ms_20c][bookmark: bieumau_ms_20d][bookmark: bieumau_ms_20e][bookmark: bieumau_ms_20f][bookmark: bieumau_ms_19]a) Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN; bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN được quy định tương ứng theo các Mẫu số 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f và 19 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
	[bookmark: bieumau_ms_20a]Giấy đề nghị tất toán tài khoản; Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN; Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN thực hiện theo các Mẫu số từ 25 đến 32 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	b) Ngoài các chỉ tiêu thông tin mà đối tượng thực hiện phải kê khai trên bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN; bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN, cơ quan hoặc tổ chức phát hành bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN; bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN có thể điều chỉnh định dạng, thêm lô gô, hình ảnh hoặc các chỉ tiêu thông tin khác theo yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo không được bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đối tượng thực hiện TTHC.
	
	Quy định tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định.

	Điều 14. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN
	[bookmark: dieu_14][bookmark: _Hlk200056438]Điều 11. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN
	

	1. Tên TTHC
	
	Tên TTHC đã thể hiện tại tên Điều

	2. Cách thức thực hiện:
	1. Cách thức thực hiện:
	Dẫn chiếu đến khoản 1, 2, 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định cách thức thực hiện chung đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

	a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN.
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	

	b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin DVC của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin DVC của KBNN).
	
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	3. Trình tự thực hiện:
	2. Trình tự thực hiện
	

	a) Đơn vị giao dịch mở tài khoản tại KBNN gửi đề nghị xác nhận số dư tài khoản đến KBNN nơi giao dịch.
b) KBNN kiểm tra, đối chiếu số liệu và xử lý: Trường hợp khớp đúng, KBNN thực hiện xác nhận số dư tài khoản cho đơn vị giao dịch; trường hợp không khớp đúng, KBNN thông báo cho đơn vị giao dịch và phối hợp rà soát lại số liệu. Trường hợp đơn vị giao dịch gửi đề nghị xác nhận số dư tài khoản qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, KBNN gửi thông báo xác nhận khớp đúng (hoặc chưa khớp đúng) qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. 
Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của KBNN về việc số liệu đối chiếu chưa khớp đúng, đơn vị giao dịch tiếp tục làm thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị trực tiếp tại trụ sở KBNN hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
	a) Bước 1: Đơn vị giao dịch có tài khoản tại KBNN gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này đến KBNN nơi mở tài khoản.
b) Bước 2: KBNN kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 
c) Bước 3: KBNN thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu. 
Trường hợp số liệu khớp đúng, KBNN xác nhận số dư tài khoản cho đơn vị giao dịch.
Trường hợp số liệu không khớp đúng, KBNN thông báo cho đơn vị giao dịch qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc xác nhận về việc không khớp đúng số dư tài khoản trên văn bản đề nghị của đơn vị giao dịch và gửi cho đơn vị giao dịch; đồng thời, phối hợp với đơn vị giao dịch rà soát số liệu. Chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của KBNN về việc số liệu đối chiếu không khớp đúng, đơn vị giao dịch tiếp tục làm thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị tại KBNN nơi mở tài khoản.
	- Do cách thức thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều này nên sửa đổi cách trình bày theo hướng quy định trình tự chung theo từng bước thực hiện TTHC để đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng. 
-  Bổ sung một số công việc của KBNN khi tiếp nhận hồ sơ để phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP như: kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ.

	4. Thành phần và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
	3. Thành phần hồ sơ:

	Kế thừa điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	Trường hợp đối chiếu xác nhận số dư tài khoản dự toán: Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN.
	a) Trường hợp đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản dự toán: Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN.
	

	Trường hợp đối chiếu xác nhận số dư tài khoản tiền gửi: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.
	b) Trường hợp đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.
	

	b) Số lượng hồ sơ: 
	4. Số lượng hồ sơ: 
	

	Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều này là 02 bản gốc.
	a) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 01 bản được ký chữ ký số theo quy định.
	Bổ sung trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để bao quát hết các cách thức thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	
	b) Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại KBNN hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này là 02 bản gốc.
	- Kế thừa điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP;
-  Bổ sung trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để bao quát hết các cách thức thực hiện TTHC  theo quy định tại Đ15 Nghị định 118/2025/NĐ-CP.

	5. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	5. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
	Kế thừa khoản 5, 6, 7 Điều 14 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	6. Đối tượng thực hiện: Các đơnvị giao dịch có mở tài khoản tại KBNN.
	6. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị giao dịch có mở tài khoản tại KBNN.
	

	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	7. Cơ quan giải quyết: KBNN.
	

	8. Kết quả thực hiện:
	
	Kết quả thực hiện đã được thể hiện tại khoản 2 Điều này về trình tự thực hiện để đảm bảo quy định đầy đủ từ bước 1 đến bước cuối cùng của quá trình thực hiện TTHC.

	9. Mẫu tờ khai:
	8. Mẫu thành phần hồ sơ:
	Kế thừa khoản 9 Điều 14 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN; bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định này.
	[bookmark: tc_15]Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại KBNN; Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định này.
	

	[bookmark: dieu_15]Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
	[bookmark: _Hlk200056418]Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
	

	1. Hướng dẫn mức và nội dung khoản chi thực hiện cam kết chi theo tình hình triển khai thực tế; các khoản chi thực hiện thanh toán trước, kiểm soát sau; nội dung khoản thu NSNN sử dụng mẫu chứng từ nộp NSNN.
	Không quy định
	Do dự thảo Nghị định đã bỏ các quy định về cam kết chi NSNN và thanh toán trước, kiểm soát sau

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	2. Tổ chức chỉ đạo, quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo quy định của pháp luật.
	1. Tổ chức chỉ đạo, quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo quy định của pháp luật.
	Kế thừa khoản 2 Điều 15 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

	3. Chỉ đạo KBNN:
	3. Chỉ đạo KBNN:
	

	a) Chấp hành các quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, đảm bảo thời hạn giải quyết của từng TTHC theo đúng quy định tại Nghị định này; hướng dẫn đơn vị giao dịch cung cấp hồ sơ và kê khai đầy đủ các thông tin trên các mẫu biểu hồ sơ của TTHC, bảo đảm việc yêu cầu bổ sung hồ sơ của TTHC quy định tại Nghị định này chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ và thời hạn trả hồ sơ không hợp lệ đối với từng TTHC tối đa không quá thời hạn giải quyết của TTHC đó; không được yêu cầu đơn vị giao dịch bổ sung hồ sơ ngoài các hồ sơ đã được quy định tại Nghị định này. Trường hợp KBNN đã khai thác được thông tin hợp đồng điện tử từ mạng đấu thầu quốc gia, KBNN không được yêu cầu đơn vị sử dụng NSNN phải gửi hợp đồng đến KBNN. 
	a) Đảm bảo thời hạn giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Kho Bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp bất khả kháng do sự cố hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân khách quan khác thì có thể kéo dài thời hạn giải quyết TTHC, nhưng phải thông báo rõ thời hạn giải quyết TTHC cuối cùng cho đơn vị giao dịch.
Việc yêu cầu đơn vị giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết TTHC; thời hạn trả lại hồ sơ không hợp lệ đối với từng TTHC tối đa không quá thời hạn giải quyết TTHC đó.
	Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với quy định mới tại dự thảo Nghị định về thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện TTHC.

	b) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai đầy đủ dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.
	Không quy định
	Do các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN đều đã được cung cấp qua DVCTT toàn trình.

	c) Cấp chứng từ nộp NSNN phục hồi hoặc bản sao chứng từ nộp NSNN theo đề nghị của người nộp NSNN đối với trường hợp người nộp NSNN nộp tiền trực tiếp tại KBNN.
	b) Cấp chứng từ nộp NSNN phục hồi hoặc bản sao chứng từ nộp NSNN theo đề nghị của người nộp đối với trường hợp nộp tiền vào NSNN theo phương thức trực tiếp tại KBNN.
	Kế thừa điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

	Không quy định
	c) Thực hiện thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thuận tiện cho đơn vị giao dịch theo nguyên tắc sau:
- Đối với nguồn NSNN: KBNN thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều 58 Luật NSNN ngày 25/6/2025 ngày 25 tháng 6 năm 2025, khoản...Điều...Nghị định số  …/2025/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và Điều 7 Nghị định này.  
	Bổ sung nhằm quy định rõ trách nhiệm của KBNN trong thanh toán đối với từng khoản chi thường xuyên, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật NSNN.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	Không quy định
	- Đối với nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí của đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) và nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP: Căn cứ đề nghị chi của đơn vị giao dịch theo quy định tại Điều 7 Nghị định này, KBNN thực hiện thanh toán khi khoản chi có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 
- Đối với các nguồn khác ngoài các nguồn nêu trên: KBNN thực hiện thanh toán theo đề nghị chi của đơn vị giao dịch, trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị giao dịch mở tại KBNN. Đơn vị giao dịch chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và chi tiêu theo đúng quy định của pháp luật.
	Bổ sung nhằm quy định rõ trách nhiệm của KBNN trong thanh toán đối với từng khoản chi thường xuyên, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật NSNN.

	Không quy định
	d) Thực hiện tạm ứng và thanh toán tạm ứng các khoản chi thường xuyên theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; cụ thể:
- Trường hợp số tiền đề nghị thanh toán lớn hơn số tiền đã tạm ứng: Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị sử dụng ngân sách (đã được KBNN chấp nhận thanh toán), KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán với số tiền đã tạm ứng; đồng thời, đề nghị đơn vị sử dụng ngân sách lập Giấy rút dự toán (trường hợp chi từ tài khoản dự toán) hoặc Ủy nhiệm chi (trường hợp chi từ tài khoản tiền gửi) gửi KBNN để thanh toán số tiền chênh lệch.
	Bổ sung nhằm phân định rõ trách nhiệm của KBNN và ĐVSDNS trong việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	
	- Trường hợp số tiền đề nghị thanh toán nhỏ hơn số tiền đã tạm ứng: Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị sử dụng ngân sách (đã được KBNN chấp nhận thanh toán), KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán với số tiền KBNN chấp nhận thanh toán tạm ứng; đồng thời, theo dõi số tiền chênh lệch để thu hồi hoặc thanh toán vào lần thanh toán liền kề sau.
- Trường hợp số tiền đề nghị thanh toán bằng số tiền đã tạm ứng: Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị sử dụng ngân sách (đã được KBNN chấp nhận thanh toán), KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán với số tiền KBNN chấp nhận thanh toán tạm ứng.
- Tất cả các khoản đã tạm ứng để chi theo dự toán NSNN đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán được xử lý theo quy định tại Điều...Nghị định số.../2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
	

	
	đ) Tuân thủ các quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt.
	Bổ sung nhằm đẩy mạnh TTKDTM theo chủ trương của Chính phủ

	Không quy định
	e) Tạm đình chỉ chi ngân sách theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số.../2025/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 
	Bổ sung để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 21 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN: “Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách không chấp hành đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo, quyết toán, báo cáo tài chính và báo cáo khác theo quy định, cơ quan tài chính có quyền yêu cầu KBNN tạm đình chỉ chi ngân sách, trừ các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và một số khoản chi cấp thiết theo quy định của BTC và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	
	g) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện dự toán được giao và chấp hành điều kiện chi NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về kiểm tra chuyên ngành; xác nhận số thực chi, số tạm ứng, số dư kinh phí cuối năm ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN. 
	Quy định tại Luật NSNN đã đơn giản hóa hồ sơ, quy trình thanh toán khoản chi NSNN ở khâu tiền kiểm; do đó, cần tăng cường hậu kiểm thông qua kiểm tra chuyên ngành để đảm bảo khoản chi NSNN đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

	[bookmark: dieu_16]Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, các ngành, địa phương
	[bookmark: _Hlk200056493]Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, các ngành, địa phương
	Kế thừa, sửa đổi khoản 1 Điều 16 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn

	1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các ngành, địa phương:
[bookmark: tc_16]a) Chỉ đạo các đv trực thuộc chấp hành các quy định về quản lý NSNN, đầu tư công, XD và các quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN tại Nghị định này; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để sử dụng các DVC trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo lộ trình quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định này.
	1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành các quy định về quản lý NSNN, đầu tư công, xây dựng và các quy định tại Nghị định này; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	

	b) Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các khoản phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu về các khoản phí, lệ phí với các cơ quan, đơn vị có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
	2. Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các khoản phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu về các khoản phí, lệ phí với các cơ quan, đơn vị có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
	

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	[bookmark: dieu_17]Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị giao dịch
	[bookmark: _Hlk200056512]Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị giao dịch
	

	[bookmark: tvpllink_orzgiqxtpn_1][bookmark: tvpllink_ihapzsdgxi_1][bookmark: tvpllink_sawkurnocb_1][bookmark: tvpllink_mdzzpwjltw_1]1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cấp.
2. Chấp hành đúng các quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN được quy định tại Nghị định này; có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chi NSNN theo chế độ quy định.
[bookmark: tvpllink_sawkurnocb_2]3. Chịu trách nhiệm về quyết định chi; quy trình, hình thức và kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật; tính chính xác của đơn giá, khối lượng, giá trị đề nghị thanh toán; chịu trách nhiệm và chấp hành đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; tiêu chí kỹ thuật, số lượng của tài sản mà đơn vị sử dụng NSNN mua sắm theo quy định của pháp luật; các nội dung ghi trên bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng; bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.
4. Chịu trách nhiệm ký hợp đồng với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị; phê duyệt quyết toán đoàn ra phù hợp với quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền và dự toán đoàn ra do thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
5. Các đơn vị sử dụng NSNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sử dụng dịch vụ công khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.
	1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật NSNN ngày 25/6/2025, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng kinh phí NSNN trước khi gửi KBNN đề nghị thanh toán theo quy định tại Nghị định này. 
2. Chấp hành các quy định tại Nghị định này; kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin tại các mẫu biểu kèm theo Nghị định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ gửi đến KBNN để thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN được quy định tại Nghị định này; lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chi NSNN theo chế độ quy định; chấp hành quy định về kiểm tra chuyên ngành của KBNN và các cơ quan có thẩm quyền khác đối với tình hình chấp hành điều kiện chi NSNN của đơn vị giao dịch.
3. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, đầy đủ, chính xác và trung thực của chứng từ điện tử và chữ ký số trên hồ sơ gửi KBNN qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

	Kế thừa, sửa đổi Điều 17 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại Luật NSNN

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	
	4. ĐVSDNS chịu trách nhiệm về nội dung tạm ứng, mức tạm ứng, thanh toán tạm ứng theo quy định của pháp luật và các quy định sau:
a) Nội dung tạm ứng: 
b) Mức tạm ứng:
c) Thanh toán tạm ứng
	- Bổ sung nhằm phân định rõ trách nhiệm của KBNN và đv giao dịch trong tạm ứng và thanh toán tạm ứng;
-  Tại khoản 4 Điều 23 Luật Đấu thầu quy định: “4. Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm ... không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, trên thực tế, để đảm bảo trách nhiệm của các bên theo Bộ Luật dân sự, đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, ĐVSDNS vẫn ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, để đảm bảo bao quát đầy đủ các trường hợp, tại dự thảo Nghị định quy định mức tạm ứng và thanh toán tạm ứng đối với (i) những khoản chi có hợp đồng và (ii) những khoản chi không có hợp đồng. Các nội dung khác kế thừa quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN.

	Không quy định
	5. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị sử dụng ngân sách phát hiện khoản chi NSNN đã thanh toán không đúng với quy định của pháp luật, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm gửi KBNN Giấy nộp trả kinh phí theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này và thực hiện nộp trả kinh phí NSNN theo đúng quy định.
	Bổ sung để phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật NSNN: “những khoản chi NSNN không đúng với quy định của pháp luật phải được thu hồi đầy đủ, kịp thời cho ngân sách;”

	Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
	Căn cứ

	Không quy định
	6. Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách phát hiện đã đề nghị KBNN thanh toán khoản chi NSNN sai mục lục NSNN, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm gửi KBNN Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo Mẫu số 11 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	Bổ sung đảm bảo hạch toán NSNN đầy đủ, chính xác

	Không quy định
	7. Công dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam và có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng hoặc thẻ căn cước trong thực hiện các TTHC yêu cầu xuất trình một trong các loại giấy tờ này với điều kiện các giấy tờ này đã được tích hợp với tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
	Bổ sung để đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06

	Không quy định
	Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

	
	1. Đối với TTHC nộp tiền vào NSNN, cơ quan thu, ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi lập lệnh thanh toán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin định danh khoản thu NSNN theo quy định của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính. Ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm truyền đầy đủ, kịp thời thông tin chứng từ nộp NSNN cho cơ quan quản lý thuế và các đơn vị có liên quan (nếu có).
	Bổ sung nhằm xử lý vướng mắc trong quy trình thu NSNN qua Cổng DVCQG dẫn tới không đủ thông tin để hạch toán thu NSNN.
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	Không quy định
	2. Cơ quan thu phí, lệ phí chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản thu từ tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của cơ quan thu mở tại tổ chức tín dụng trong trường hợp người nộp phí, lệ phí nộp thừa hoặc không đủ điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công đối với khoản phí, lệ phí đã thu theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _GoBack]
	Theo quy định tại Luật Quản lý thuế, trường hợp đã kê khai và nộp NSNN, cơ quan thuế hoàn trả cho tổ chức thu phí, lệ phí nhưng chưa có quy định tổ chức thu phí, lệ phí hoàn trả cho người nộp; chưa có quy định kê khai đối với các khoản đã hoàn trả; chưa có quy định hoàn trả trong trường hợp số thu phí 1 phần nộp NSNN, 1 phần để lại cơ quan thu.
Tại Công văn số 5196/BTC-KBNN ngày 21/5/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, đối soát, hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC, dịch vụ công đã nộp vào NSNN quy định: Tổ chức thu phí, lệ phí lập Ủy nhiệm chi đề nghị KBNN/ tổ chức tín dụng hoàn trả từ tài khoản chờ nộp NSNN mở tại KBNN/ tài khoản chuyên thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, Công văn số 5196/BTC-KBNN không phải là VBQPPL; mặt khác, cũng chưa quy định cụ thể với trường hợp khoản thu đã nộp NSNN và trường hợp chưa nộp NSNN.
Do đó, bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan thu phí, lệ phí trong việc hoàn trả các khoản thu từ tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của cơ quan thu mở tại tổ chức tín dụng để tránh khoảng trống pháp lý, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện.
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	3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn trả khoản thu NSNN chịu trách nhiệm về các thông tin trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN. Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn trả đối với các khoản thu không do cơ quan thuế, hải quan quản lý có trách nhiệm đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký với KBNN để KBNN kiểm tra, đối chiếu khi thực hiện hoàn trả. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết khoản này.
	Tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn trả khoản thu NSNN đối với các thông tin trên lệnh hoàn trả; riêng đối với các khoản thu không do cơ quan thuế, hải quan quản lý, chưa có quy định về việc cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn trả phải đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký với KBNN. Do đó, KBNN không có căn cứ để xác nhận mẫu dấu, chữ ký trên lệnh hoàn trả, dẫn đến rủi ro chiếm đoạt tiền từ NSNN.

	
	Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các nhiệm vụ thu, chi ngân sách của năm ngân sách 2025 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2026.
	Đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật NSNN: “Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm sau”.

	
	2. Quy định về thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước qua Trang Thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tiếp tục có hiệu lực đến khi các cổng Dịch vụ công cấp bộ đóng giao diện theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.
	Đảm bảo phù hợp với quy định tại  khoản 2 Điều 40 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Theo đó, các Cổng Dịch vụ công cấp bộ sẽ đóng giao diện trước ngày 01/3/2026.
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	Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và áp dụng từ năm ngân sách 2026.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN. 
3. Bãi bỏ các quy định sau kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
a) Quy định đối với vốn viện trợ không hoàn lại được bố trí từ nguồn chi thường xuyên thực hiện kiểm soát chi qua KBNN tại Điều 19 Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; tại Chương IV Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; và tại Chương VIII Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
b) Quy định liên quan đến TTHC thanh toán qua KBNN khoản chi cấp bù tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục công lập tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
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	c) Quy định liên quan đến TTHC thanh toán qua KBNN tiền mua sắm tài sản tại khoản 4 Điều 79 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
d) Các quy định khác liên quan đến TTHC thuộc lĩnh vực KBNN trái với quy định tại Nghị định này.  
4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	



